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Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thường gặp trong khi thực hành 
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1. Đặt vấn đề 

Theo Jack C. Richard [1], mặc dù ngày nay sự phát triển của công nghệ và vai trò của 

mạng Internet đối với giáo dục là không thể phủ nhận, giáo trình vẫn được coi là một công cụ 

hữu hiệu bổ trợ cho hoạt động dạy – học. Rất nhiều nhà ngôn ngữ học cho rằng giáo trình 

tiếng Anh được hiểu là một cuốn sách được xuất bản và thiết kế đặc biệt để giúp người học 

ngôn ngữ cải thiện sự hiểu biết về ngôn ngữ cũng như các kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngữ. 

Patricia Byrd [2] cũng đưa ra quan điểm rằng, giáo trình tiếng Anh không chỉ là một trong 

những công cụ học tập hữu hiệu mà còn là một công cụ hỗ trợ cho quá trình giảng dạy. Theo 

Richard [3], giáo viên có thể nhận được rất nhiều lợi ích từ giáo trình nhất là ở những hoạt 

động đã được thiết kế, do vậy họ sẽ có thêm thời gian để tập trung vào các khía cạnh khác của 

việc giảng dạy.  

Để phù hợp với xu hướng hiện tại, đối với nhu cầu sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao 

tiếp hiệu quả thì các giáo trình tiếng Anh đều được biên soạn với đầy đủ bốn kỹ năng cơ bản: 

Nghe hiểu, Nói, Đọc hiểu, và Viết nhằm tạo ra sự kết nối giữa việc giảng dạy ngôn ngữ và quá 

trình học ngôn ngữ. Tuy nhiên, ở một góc độ khác khi áp dụng giáo trình tại những môi trường 

học tập khác nhau thì cần xem xét tới sự phù hợp của nội dung và các kỹ năng hay sự phù hợp 

đối với mục tiêu của đạt chuẩn đầu ra. Do vậy, các nhà nghiên cứu đều rất quan tâm tới vấn đề 

này. Theo Nguyen [4], việc xem xét đánh giá các kỹ năng trong các giáo trình tiếng Anh là nhằm 

mục đích đạt được những thông tin giá trị nhằm cải thiện chương trình học tập, cũng như giúp 

cho việc đánh giá và đo lường kết quả của người học. 

Theo Chuying Ou1 [5] và Hassanah [6], nhiều giáo trình tiếng Anh quá tập trung vào kỹ năng 

Đọc hiểu hơn là Nghe hiểu và điều này cũng xuất hiện tương tự với các kỹ năng khác. Vậy, vấn 

đề đặt ra ở đây là những thiết kế hoạt động trong giáo trình đôi khi không tránh khỏi sự không 

tương đồng nhu cầu của người học, và khu vực nơi người học đang học tập và sinh sống. Điều 

này cũng được thể hiện rất rõ qua nghiên cứu của hai tác giả Mohammad Amiryousefia và Saeed 

Ketabib [7]. 

Bắt đầu từ năm học 2014-2015, sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên 

được học tiếng Anh với định hướng đạt chuẩn đầu ra B1 theo khung tham chiếu châu Âu cho 

bốn kỹ năng cơ bản Nghe hiểu, Nói, Đọc hiểu, Viết. Và, giáo trình English Unlimited, Pre-

intermediate, thiết kế bởi Alex Tilbury và đồng sự [8], đã được sử dụng như một công cụ 

nhằm hỗ trợ sinh viên đạt tới mức độ này. Mặc dù giáo trình đã cung cấp một hệ thống đa dạng 

các chủ đề và thể hiện sự liên kết của nội dung và kỹ năng, thì vấn đề phát sinh khi áp dụng 

thực tế được thể hiện rất rõ ở kỹ năng Nghe hiểu. Trong phạm vi ứng dụng tại trường Đại học 

Y Dược, Đại học Thái Nguyên, sinh viên luôn thể hiện rõ rệt sự khó khăn khi thực hành nghe 

với những bài luyện nghe được thiết kế ở dạng hội thoại hoặc độc thoại với độ ngắn dài khác 

nhau trong giáo trình. 

Hasan [9] đưa ra phân tích rằng “Nghe” và “Nghe hiểu” là hai quá trình tách biệt, trong đó 

“Nghe” là hoạt động mà người nghe tiếp nhận thông tin và quá trình này diễn ra một chiều và 

“Nghe hiểu” là quá trình diễn ra hoạt động tương tác hai chiều giữa người nghe và văn bản nghe, 

và sự tương tác này giúp người nghe có sự hiểu biết khái quát về văn bản nghe. Quá trình “Nghe” 

và “Nghe hiểu” này được thực hiện khi người nghe chọn lọc và giải thích được những thông tin 

thu nhận nhờ cơ quan thính giác cùng các dấu hiệu trực quan khác (nếu có) nhằm mục đích hiểu 

được thông điệp của người nói. Như vậy có thể thấy, kỹ năng này đóng một vai trò rất quan trọng 

trong quá trình học ngoại ngữ. 

Nhận thấy được tầm quan trọng của kỹ năng Nghe hiểu trong dạy học ngoại ngữ và những 

khó khăn mà người học ngoại ngữ thường gặp phải, nhóm tác giả của nghiên cứu này tập trung 

vào việc khảo sát các khó khăn của sinh viên trong việc thực hành kỹ năng Nghe hiểu khi sử 

dụng giáo trình tiếng Anh English Unlimited nhằm đạt tới các tiêu chí của Khung năng lực ngoại 

ngữ dành cho mức độ B1, và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện những khó khăn này. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm khảo sát những khó khăn trong hoạt động Nghe hiểu của sinh viên khi 

sử dụng các bài luyện kỹ năng Nghe hiểu của Giáo trình English Unlimitted, trình độ pre-

intermediate. Từ đó một số giải pháp được đề xuất nhằm khắc phục và cải thiện chất lượng của 

kỹ năng Nghe hiểu khi sử dụng Giáo trình English Unlimited, pre-intermediate. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 343 sinh viên Khóa 50 (N = 343) hiện đang 

theo học chuyên ngành Y đa khoa, hệ Chính quy, trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái 

Nguyên. Nhóm sinh viên này được lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên các yêu cầu như cùng sử dụng 

chung giáo trình, chương trình và trải qua đầy đủ các bài kiểm tra nghe hiểu như với sinh viên 

của các hệ đào tạo khác. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng thực hiện khảo sát đối với 08 giảng viên 

tiếng Anh của trường Đại học Y - Dược. Những giảng viên này đều đã tham gia vào quá trình 

giảng dạy sử dụng giáo trình English Unlimited, pre-intermediate do vậy điều này đảm bảo được 

tính khách quan và độ phổ rộng của ngữ liệu thu thập.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

- Phương pháp lịch sử: Nghiên cứu lịch sử của vấn đề nghiên cứu, phát hiện và khai thác 

những khía cạnh mà các công trình nghiên cứu trước đây đã đề cập tới như của nhà ngôn ngữ học 

và phương pháp học Jack C. Richard [10], nghiên cứu của Kiều Thị Thu Hương [11], Yeong 

Hanbi [12] làm cơ sở cho việc tiến hành các hoạt động nghiên cứu tiếp theo. 

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

- Phương pháp điều tra anket (thu thập thông tin bằng bảng hỏi) về những khó khăn trong hoạt 

động Nghe hiểu của sinh viên khi sử dụng các bài luyện kỹ năng Nghe hiểu của Giáo trình 

English Unlimitted, trình độ pre-intermediate.  

2.4. Thu thập dữ liệu 

Dữ liệu được lấy từ 12 bài của cuốn giáo trình English Unlimited, pre-intermediate, với 148 file 

nghe trải đều ở các bài. Nhóm tác giả tiến hành tập hợp toàn bộ các bài tập nghe hiểu kèm theo 

audio, áp dụng lý thuyết về các yêu cầu của bài tập nghe hiểu của Cunningsworth [13], và Thorn 

[14], và thảo luận nhận diện những vấn đề mà người học có thể gặp phải trong quá trình luyện tập. 

Bên cạnh đó, nhóm tác giả đã thực hiện gửi phiếu khảo sát tới 410 sinh viên K50 hệ đào tạo Y 

đa khoa tại phòng học và tới 08 giảng viên tiếng Anh của bộ môn Ngoại ngữ tại văn phòng Bộ 

môn, cụ thể: tổng số phiếu gửi đi: 418 phiếu, số phiếu có phản hồi: 351. Các câu hỏi trong bảng 

khảo sát bao gồm chất lượng âm thanh, tốc độ nói, nội dung, ngữ cảnh, phát âm, cách diễn đạt, 

định dạng và hoạt động bổ trợ. Các câu hỏi được định lượng theo 5 mức, trải đều từ “rất đồng ý” 

đến “rất không đồng ý”. Các phản hồi sau đó được sắp xếp theo mức rất đồng ý = 5, đồng ý = 4, 

không chắc chắn = 3, không đồng ý = 2, rất không đồng ý = 1. Bảng câu hỏi được sử dụng trong 

nghiên cứu này là sự tổng hợp và thiết kế lại từ các đề tài nghiên cứu trước đây trên thế giới như 

Anthony Schmidt [15], Mumtaz Ahmed [16]. 

Ngoài ra, các gợi ý về phương pháp giúp nâng cao hiệu quả kỹ năng Nghe hiểu khi sử dụng 

giáo trình cũng được thu thập và bàn luận trong nghiên cứu này. 

2.5. Xử lý dữ liệu 

Phần mềm phân tích thống kê cho các nghiên cứu điều tra xã hội học (SPSS, phiên bản 20) được 

sử dụng để xử lý, phân tích dữ liệu thu thập được. Bên cạnh đó, phương pháp phân tích miêu tả 

cũng được sử dụng, và dữ liệu khảo sát được thể hiện trong các Bảng biểu ở các phần tiếp theo.  
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3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Đánh giá của sinh viên về những khó khăn trong quá trình thực hành kỹ năng Nghe 

hiểu, sử dụng giáo trình English Unlimited, pre-intermediate 

3.1.1. Những khó khăn liên quan đến vấn đề về ngôn ngữ học  

Kết quả phân tích dữ liệu ở bảng 1 cho thấy trong quá trình sử dụng các hoạt động nghe hiểu 

của giáo trình English Unlimited, pre-intermediate, người học gặp khó khăn với việc bắt kịp tốc 

độ của người nói trong file nghe, sự khác biệt trong cách phát âm và giọng điệu của những người 

nói tiếng Anh đến từ các khu vực khác nhau, với sự đồng ý được thể hiện trong kết quả khảo sát 

thu thập được ở khoảng 64% và 76%, giá trị mean ~ 3,6 và 3,7, độ lệch chuẩn SD ~ 1 lần lượt 

cho cả hai yếu tố.  

Bảng 1. Những khó khăn liên quan đến vấn đề về ngôn ngữ học từ các bài Nghe hiểu 

Các khó khăn sinh viên có thể gặp phải 

trong quá trình thực hành kỹ năng 

Nghe hiểu 

Rất 

đồng ý 

(%) 

Đồng ý 

(%) 

Không 

chắc chắn 

(%) 

Không 

đồng ý 

(%) 

Rất không 

đồng ý 

(%) 

Mean SD 

Tốc độ của người nói trong audio thường 

xuyên quá nhanh. 
12,2 64,1 9,3 8,7 5,5 3,68 ,984 

Sự khác biệt trong phát âm và giọng điệu 

của những người nói tiếng Anh đến từ các 

khu vực khác nhau trên thế giới. 

9,6 76,7 2,6 4,4 6,7 3,78 ,924 

Ngữ cảnh và từ vựng của một số bài nghe 

không thân thuộc. 
3,5 73,2 13,1 5,2 5,0 3,65 ,837 

Khó hiểu được cấu trúc ngữ pháp và cách 

diễn đạt ý trong nhiều bài nghe. 
6,7 56,9 10,5 18,4 7,6 3,36 1,091 

Với mục đích cung cấp cho người học những tài liệu nghe hiểu với mục tiêu đạt mức B1, 

nhóm tác giả của giáo trình English Unlimited, Pre-intermediate đã lựa chọn các đoạn hội thoại 

hay độc thoại khác nhau nhằm tăng tính chân thực của tài liệu nghe. Tuy nhiên, theo các học giả 

như Azmi Bingol, Celik, Yidliz, và Tugrul Mart [17], thì trình độ của người học đóng một vai trò 

rất quan trọng trong việc họ có thể nghe, hiểu cũng như lưu giữ được thông tin để đáp ứng các 

yêu cầu của hoạt động nghe hiểu. Nghe hiểu là khả năng nhận diện và hiểu được những điều 

người khác đang nói, và điều này bao gồm sự hiểu được về phát âm, giọng điệu, từ vựng, ngữ 

pháp…và bắt được thông tin trong quá trình nghe. Theo Underwood [18], nếu người nói quá 

nhanh thì người nghe sẽ gặp vấn đề khó khăn trong việc hiểu được các từ và cụm từ. Do vậy, với 

tốc độ nói của nhiều bài nghe trong giáo trình English Unlimited, ví dụ Bài 01 phần nghe 1.4 hay 

Bài 04 phần 1.36, 1.37… người học cho rằng họ đã không thể bắt kịp tốc độ của người nói để kịp 

thời tiếp nhận thông tin cần thiết và điều này thực sự là khó khăn với họ. 

Ngoài ra, các bản ghi âm của giáo trình English Unlimited, Pre-intermediate, được thực hiện 

với các giọng nói rất đa dạng của nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau như giọng người 

Anh (Margaret, Tom), người Mỹ (Lewis, Amelia), người Ấn Độ (Jeevan), người Trinidad và 

Tobago (Natalie), người Thổ Nhĩ Kỳ (Kema và Eren), người Nam Phi (Sarah)…và điều này đảm 

bảo được tính toàn cầu của tài liệu. Tuy nhiên, ở mức độ B1, ở đây là theo định dạng bài PET của 

Cambridge, giọng nói ở các tài liệu nghe chỉ sử dụng tiếng Anh Anh (British English) nhằm giúp 

cho người học nhận diện được âm cơ bản trước khi hội nhập vào những ngữ cảnh giao tiếp xa 

hơn. Việc có quá nhiều giọng điệu khác nhau, ngược lại, đã gây hoang mang và khó khăn tới việc 

tiếp nhận thông tin trong quá trình nghe hiểu của sinh viên. Theo quan điểm của Buck [19], 

người Anh bản xứ thường quen với việc nghe nhiều giọng điệu khác nhau, tuy nhiên khi nghe 

một giọng điệu mới lần đầu tiên, người Anh bản xứ cũng không hiểu được hoàn toàn và họ mất 

một chút thời gian để nghe hiểu. Trong một nghiên cứu của mình, Munro và Derwing [20] đã chỉ 

ra rằng quá nhiều giọng điệu khác nhau sẽ dẫn đến sự suy giảm trong việc nghe hiểu.  
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Các bài tập nghe hiểu trong giáo trình Engish Unlimited, Pre-intermediate, cho thấy sự đa 

dạng về ngữ cảnh và các mối quan hệ với những đối tượng giao tiếp khác nhau như giữa các sinh 

viên sinh viên, hay đồng nghiệp tại nơi làm việc. Các bài tập nghe hiểu trên đĩa nghe cho thấy 

lượng từ vựng được sử dụng phần lớn nằm trong phạm vi mức độ B1, chỉ một số ít thuộc mức độ 

B2 như „2.37. treasured, possession… ‟, hoặc C1 ví dụ „1.11. archaeologist, 1.15. 

administration… ‟, và đây là một điểm cộng rất lớn cho nhóm tác giả biên soạn giáo trình khi 

kiểm soát được lượng từ vựng trong phạm vi cho phép như vậy. Mặc dù vậy, trong rất nhiều bài 

nghe, người nói thường xuyên sử dụng các khoảng lặng hoặc ngập ngừng. Điều này là hoàn toàn 

bình thường trong giao tiếp, tuy nhiên nó có thể gây ra những khó khăn với việc tiếp nhận thông 

tin hoặc xử lý thông tin đối với người học. Hơn nữa, trong các bài thi quốc tế, yếu tố khoảng 

lặng, các từ khỏa lấp hay sự ngập ngừng luôn ở mức độ rất hạn chế. Kết quả dữ liệu thu thập 

được từ phía người học, lần lượt ở khoảng 73% và 57%, đã cho thấy mức độ đồng ý rất cao đối 

với nhóm yếu tố về từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và cách diễn đạt ý trong các bản ghi âm, và phần 

phỏng vấn bên ngoài với nhiều sinh viên cho thấy rằng họ không có ý kiến gì về ngữ cảnh của 

các bài nghe. Với Mean ~ 3,6 và 3,3, độ lệch chuẩn SD ~ 1 đã cho thấy phần lớn người sinh viên 

đồng tình rằng họ gặp khó khăn về từ vựng và ngữ pháp trong quá trình nghe hiểu.  

3.1.2. Những khó khăn đến từ vấn đề thiết kế hoạt động nghe hiểu 

Dữ liệu được phân tích và thể hiện trong Bảng 2 cho thấy phần lớn sinh viên, ở khoảng 60% 

không đồng ý và 21% phân vân rằng chất lượng thu âm của các bài nghe gây khó khăn tới họ trong 

quá trình thực hành, và thực tế ngữ liệu phân tích từ giáo trình English Unlimted cũng cho thấy rõ 

điều này. Các bản thu âm được thực hiện rất tốt với chất lượng âm thanh tốt và không chứa tạp 

âm. Với giá trị trung bình của các biến nằm ở mức < 3 và độ lệch chuẩn của các biến không 

chênh lệch nhiều SD ~ 0,8 đã cho thấy mức độ không đồng ý rất cao với yếu tố này và kết quả 

này tương đồng với nhiều nghiên cứu trước đây như của Abbas Pourhosein Gilakjani và cộng sự [21]. 

Bảng 2. Những khó khăn liên quan đến vấn đề thiết kế hoạt động nghe hiểu 

Các khó khăn sinh viên có thể gặp 

phải trong quá trình thực hành kỹ 

năng Nghe hiểu. 

Rất 

đồng 

ý (%) 

Đồng 

ý  

(%) 

Không  

chắc 

chắn 

(%) 

Không 

đồng ý 

(%) 

Rất 

không 

đồng ý 

(%) 

Mean SD 

Chất lượng âm thanh trong các bản 

ghi âm không tốt. 
2,1 16,3 21 57,4 3,20 2.5 ,873 

Không có thêm tài liệu bổ trợ kỹ năng 

Nghe hiểu dưới dạng băng ghi hình. 
25,9 50,7 4,4 10,2 8,7 3,74 1,199 

Định dạng của các bản ghi âm phục 

vụ cho kỹ năng Nghe hiểu không đa 

dạng, chủ yếu là phỏng vấn/ hội thoại. 

7,3 24,2 6,4 51,6 10,5 2,66 1,165 

Các hoạt động bổ trợ kỹ năng Nghe 

hiểu trong giáo trình khó và không đa 

dạng, chủ yếu là trả lời câu hỏi. 

8,2 62,4 16,3 7,6 5,5 3,60 ,943 

Các hoạt động nghe hiểu được cung cấp trong giáo trình English Unlimited, pre-intermediate, 

được xem xét chi tiết và khảo sát cho thấy rằng không có các hoạt động bổ trợ kỹ năng nghe hiểu 

dưới dạng băng ghi hình để có thể mang được những tình huống giao tiếp thực tế vào trong lớp 

học. Dữ liệu thu thập được cũng cho thấy khoảng 50% người học đồng ý và khoảng 25% rất 

đồng ý cho rằng đây là một trong những khó khăn khi học và trau dồi kỹ năng nghe hiểu. Với 

Mean ở ~ 3,2 và độ lệch chuẩn SD ở mức 0,9, nhóm tác giả biên soạn giáo trình và giảng viên 

tiếng Anh cũng nên coi đây là một trong những yếu tố cần có sự quan tâm đúng mức nhằm nâng 

cao chất lượng của hoạt động nghe hiểu cho sinh viên. 

Phân tích dữ liệu cũng cho thấy định dạng của các file nghe phục vụ cho hoạt động Nghe hiểu 

không hẳn là khó khăn mà sinh viên trường Đại học Y Dược gặp phải trong kỹ năng Nghe, với sự 
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rất không đồng ý và không đồng ý ở mức hơn 60% và khoảng ~10% số người học cảm thấy 

không chắc chắn với yếu tố này. Giáo trình English Unlimted, Pre-intermediate, cũng đã thể hiện 

sự nỗ lực của nhóm tác giả khi khai thác được khá nhiều định dạng, nhưng chủ yếu tập trung ở 

định dạng phỏng vấn (bản ghi âm 1.2, 1.3, 1.4, 1.7…), và hội thoại (bản ghi âm 3.37, 3.41, 

3.52…), kèm theo đó là các bài nghe ngắn dùng cho luyện từ đơn (bản ghi âm 1.10, 2.1… ) và âm 

(bản ghi âm 1.9, 3.48…). Trên thực tế, ở rất nhiều các đề tài nghiên cứu trước đây như Nguyễn 

Thị Thu Thảo [22], yếu tố này cũng không được đề cập đến như một yếu tố gây khó khăn tới quá 

trình học và thực hành kỹ năng nghe hiểu của người học. 

Trái ngược với yếu tố vừa nêu trên, kết quả phân tích dữ liệu thu thập được đã cho thấy một 

khía cạnh khác cần lưu tâm đó là gần 70% người học cho rằng các hoạt động bổ trợ kỹ năng 

Nghe hiểu trong giáo trình English Unlimted, pre-intermediate, khó và không đa dạng, chủ yếu là 

trả lời câu hỏi theo hình thức ghi chú, ví dụ trong Bài số 1, ở bài tập nghe số 2, người học cần 

nghe một cuộc phỏng vấn dài 2 phút 19 giây với Li để trả lời 01 câu hỏi: „Where does she like 

riding her motorbike?‟; sau đó, chuyển sang bài tập số 3, người học lại được yêu cầu nhớ lại 

những điều Li đã nói: „when she was a child and a teenager?; why she decided to start riding a 

motorbike?; her motorbike lesson?; what she likes about being on a motorbike?‟, sau đó sẽ là 

phần nghe lại để kiểm tra thông tin. Mặc dù điều này là một trong những cách thức để đưa người 

học đến gần hơn với các bài thi ở mức độ B1, định dạng trả lời câu hỏi liên tiếp dưới dạng viết lại 

thông tin như thế này sẽ khiến cho người học gặp khó khăn khi phải nghe, tiếp nhận và tổng hợp 

thông tin để kịp trả lời các câu hỏi mà bài đưa ra, nhất là ở những bài nghe dài với thời lượng lớn 

(bản ghi âm 1.11: 3 phút 38 giây; bản ghi âm 3.37: 3 phút 53 giây…) và tốc độ nói nhanh. Các 

bài tập nghe hiểu trong giáo trình English Unlimited, pre-intermediate, được thiết kế đa dạng, tuy 

nhiên, các bài tập lớn lại chủ yếu phù hợp với những người nghe ở mức độ khá thành thạo. Với 

Mean ở mức ~ 3,6 và SD .493, kết quả của nghiên cứu này có nhiều sự tương đồng với kết quả 

khảo sát được tổng hợp từ nhiều nghiên cứu trước đây như bởi Seferoglu and Uzakgoren [23].   

3.2. Đánh giá của giảng viên về những khó khăn sinh viên có thể gặp phải trong quá trình 

thực hành kỹ năng Nghe hiểu, sử dụng giáo trình English Unlimted, Pre-intermediate 

Bảng 3. Đánh giá của giảng viên về những khó khăn của sinh viên trong quá trình thực hành Nghe hiểu 

Các khó khăn sinh viên có thể gặp phải trong 

quá trình thực hành kỹ năng Nghe hiểu. 

Rất 

đồng ý 

Đồng  

ý 

Không 

chắc 

chắn 

Không 

đồng 

ý 

Rất 

không 

đồng ý 

Mean SD 

Tốc độ của người nói trong các bản ghi âm 

thường xuyên quá nhanh. 
0% 50% 0% 50% 0% 3,00 1,069 

Sự khác biệt trong phát âm và giọng điệu của 

những người nói tiếng Anh đến từ các khu vực 

khác nhau trên thế giới. 

14,3% 85,7% 0% 0% 0% 4,14 ,377 

Ngữ cảnh và từ vựng của một số bài nghe không 

thân thuộc. 
12,50% 62,5% 0% 25% 0% 3,62 1,060 

Khó hiểu được cấu trúc ngữ pháp và cách diễn đạt 

ý trong nhiều bài nghe. 
0% 0% 25% 75% 0% 2,25 ,462 

Chất lượng âm thanh của các bản ghi âm không tốt. 12,5% 12,5% 12,5% 62,5% 0% 2,75 1,164 

Không có thêm tài liệu bổ trợ kỹ năng Nghe hiểu 

dưới dạng băng ghi hình. 
12,5% 62,5% 0% 25% 0% 3,62 1,060 

Định dạng của các bản ghi âm phục vụ cho hoạt 

động Nghe hiểu không đa dạng, chủ yếu là phỏng 

vấn/ hội thoại. 

12,5% 50% 12,5% 25% 0% 3,50 1,069 

Các hoạt động bổ trợ kỹ năng Nghe hiểu trong 

giáo trình khó và không đa dạng, chủ yếu là trả 

lời câu hỏi. 

0% 62,5% 12,5% 25% 0% 3,37 ,916 
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Kết quả phân tích dữ liệu thể hiện trong Bảng 3 cho thấy 50% các giảng viên cho rằng tốc độ 

của người nói trong các bản ghi âm thanh thường xuyên quá nhanh và điều này gây khó khăn cho 

người học trong quá trình thực hành kỹ năng nghe hiểu; tuy nhiên, 50% giảng viên lại đưa ra 

quan điểm trái ngược. Với Mean ở mức 3,0 và SD = 1,069, kết quả đánh giá yếu tố này ở nhóm 

giảng viên chưa rõ rệt. Tuy vậy, phần lớn các giảng viên đều cho rằng sinh viên gặp khó khăn với 

việc phải nhận diện sự khác nhau trong phát âm và giọng điệu của những người nói tiếng Anh 

đến từ các khu vực khác nhau trên thế giới với mức đồng ý ở khoảng 85% và rất đồng ý ở khoảng 

15%. Điều này hoàn toàn tương đồng với kết quả nghiên cứu của Higgins [24] rằng một trong 

những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của việc thực hành kỹ năng nghe hiểu của sinh viên đến 

từ tốc độ của người nói, từ vựng và phát âm. 

Ngữ cảnh và từ vựng của một số bài nghe không thân thuộc cũng được cho là mang đến những 

rào cản cho người học. Tuy vậy, các phần phỏng vấn ngoài lề với sinh viên và giảng viên cho thấy 

yếu tố về sự khó khăn với từ vựng được cho là hợp lý hơn là ngữ cảnh của bài nghe. Khoảng 75% 

số giảng viên không cho rằng các cấu trúc ngữ pháp và cách diễn đạt ý trong nhiều bài nghe gây 

khó hiểu với sinh viên và khoảng 63% số giảng viên cho rằng chất lượng các file nghe ở điều kiện 

tốt. Bên cạnh đó, các giảng viên cũng đồng ý rằng phần thiết kế kỹ năng nghe hiểu của giáo trình 

English Unlimited có phần khiến cho sinh viên chưa thực hành tốt kỹ năng này, như không có thêm 

tài liệu bổ trợ kỹ năng Nghe hiểu dưới dạng băng ghi hình (~62%), định dạng của các bản ghi âm 

phục vụ cho hoạt động Nghe hiểu không đa dạng, chủ yếu là phỏng vấn/ hội thoại (50%), các hoạt 

động bổ trợ kỹ năng Nghe hiểu trong giáo trình khó và không đa dạng (~62%). Ví dụ ở bài nghe số 

3.27, phần dẫn nhập trước khi nghe được thiết kế khá khó với người học với các câu hỏi như: 

Where is Akebono from?; Where did he beome famous?; What was unusual about him? What is 

yokozuna?; ngoài ra, nội dung của bài nghe liền sau đó lại chứa thông tin sắp xếp theo chiều ngược 

lại với trình tự câu hỏi, và điều này khiến cho người học bị bối rối khi phải nghe và tóm lược thông 

tin và các phần học nghe hiểu, đọc hiểu… không có sự liên quan hay dẫn nhập vào phần này. 

4. Giải pháp 

Để giúp cho sinh viên cải thiện được kỹ năng nghe hiểu của họ khi sử dụng giáo trình English 

Unlimited, người dạy cần hiểu được những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình học 

tập cũng như những điểm mạnh điểm yếu của giáo trình. Theo Abbas Pourhpsein Gilakjani và 

Narjes Banou Sabouri [21], các giải pháp nhằm giúp người học cải thiện chất lượng kỹ năng nghe 

hiểu của mình phần lớn là ở việc giáo viên sử dụng các phương pháp dạy nghe hiểu như thế nào, 

từ việc lựa chọn tài liệu nghe tới việc thiết kế các hoạt động nghe hiểu sao cho vừa có thể kiểm 

tra, đánh giá được kỹ năng nghe hiểu của người học, vừa có thể khuyến khích họ sử dụng được 

các phương pháp khác nhau để thực hiện yêu cầu của bài nghe, và cũng khuyến khích họ mạnh 

dạn vượt qua những rào cản khi đối diện với các bài tập nghe hiểu. 

Giáo viên dạy nghe có thể lựa chọn những từ quan trọng, những cấu trúc ngữ pháp hay các 

câu có diễn đạt đặc biệt, ví dụ trong phần nghe 1.4: You take an oil drum and you hammer it and 

you get notes out of it, để đưa ra thảo luận về chủ đề sắp nghe nhằm giúp người học có sự chuẩn 

bị tốt hơn về ngữ liệu liên quan, cũng như theo kịp các phần nghe có tốc độ nói nhanh hơn với 

mức độ năng lực của người học.  

Sau khi nghe, giáo viên nên tiếp tục sử dụng các bản ghi âm để phân tích và dạy về ngữ âm với 

các nguyên âm không nhấn, nối âm, hay trọng âm…, và điều này sẽ giúp cho người học cải thiện 

được sự khó khăn của họ khi nghe những file nghe có chứa nhiều sự khác biệt trong phát âm và 

giọng điệu của những người nói tiếng Anh đến từ các khu vực khác nhau trên thế giới. Qua thảo 

luận, theo tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Trang, trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, việc 

thường xuyên luyện tập, trau dồi và nâng cao kiến thức về ngữ âm sẽ giúp giảm thiểu sự khó khăn 

trong quá trình thực hành kỹ năng nghe hiểu của người học. Ngoài ra, nên chăng, các bài tập cho 

phần dẫn nhập trước khi nghe, trong khi nghe và sau khi nghe được thiết kế một cách đơn giản hơn, 

tích hợp các kỹ năng phù hợp hơn như miêu tả tranh trước khi đưa ra dự đoán. Theo một nghiên 
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cứu của Orestes Vega [25], việc sử dụng các bức tranh hay băng ghi hình có thể hỗ trợ người học 

rất tốt trong quá trình luyện tập kỹ năng nghe hiểu. Tương tự như vậy, khi thực tế các bài nghe được 

cung cấp trong giáo trình English Unlimited, pre-intermediate, phần nhiều là ở định dạng trả lời câu 

hỏi mở, một định dạng khó của các bài thi nghe hiểu, thì giáo viên có thể giúp người học quen với 

việc đọc câu hỏi và gạch chân những thông tin quan trọng cần nghe, chỉ viết xuống những từ mang 

nghĩa chính, mà không nên viết câu đầy đủ trong khi nghe…, theo gợi ý của Hội đồng Anh [26]. 

Phần kỹ năng nghe hiểu của giáo trình English Unlimted, pre-intermediate được thiết kế với 

lượng bài luyện tập tương đối phong phú, tuy vậy, để vượt qua những khó khăn trong quá trình 

thực hành kỹ năng nghe hiểu với các hoạt động nghe khác nhau, sinh viên cần dành thời gian 

nhiều hơn cho việc luyện nghe hàng ngày nhằm luyện cho mình cách nghe để lấy thông tin chính 

yếu của đoạn văn hoặc đoạn hội thoại, hay nghe lại để nhận diện rõ nét hơn cách phát âm, cách 

diễn đạt ý của người nói. Người học có thể tham khảo thêm sự hướng dẫn của Willis [27] về một 

số phương pháp để giải quyết những khó khăn của người học đối với kỹ năng nghe hiểu như đoán 

nghĩa của các từ, cụm từ mới mà không nên lo lắng, hoảng sợ, lưu trữ lại những thông tin cần 

thiết bằng cách ghi chú (note-taking), hay tóm tắt thông tin… 

Giáo trình English Unlimited, pre-intermediate, nằm trong bộ giáo trình được thiết kế để giúp 

cho người học từng bước học hỏi, luyện tập để đạt đến trình độ mà mình mong muốn; do vậy, để 

hướng người học tới gần hơn với các định dạng của các bài thi B1, các bài nghe hiểu trong giáo 

trình English Unlimited nên được thiết kế gần gũi với định dạng các bài nghe hiểu của bài thi 

quốc tế hơn, với độ lặp lại thường xuyên hơn, ví dụ ở phần nghe 1.7 có thể sử dụng định dạng 

nghe và trả lời câu hỏi bằng cách chọn đáp án A, B, C hoặc D theo bài thi PET của Cambrdige 

phần 4, phần nghe 1.15 có thể thiết kế thêm hoạt động theo định dạng điền từ vào ô trống như 

phần 3 đề thi PET của Cambrdige, và tương tự như vậy với các phần khác.  

5. Kết luận 

Kết quả khảo sát từ nhóm giảng viên tiếng Anh và sinh viên K50 về những khó khăn sinh viên 

có thể gặp phải trong khi thực hành kỹ năng Nghe hiểu có rất nhiều điểm tương đồng, nhất là ở 

yếu tố sự khác biệt trong phát âm và giọng điệu của những người nói tiếng Anh đến từ các khu 

vực khác nhau trên thế giới, cũng như các hoạt động bổ trợ kỹ năng Nghe hiểu trong giáo trình 

khó và không đa dạng. Đây có lẽ không phải sự trăn trở của riêng người dạy – học tại trường Đại 

học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, mà ở tại rất nhiều những cơ sở giáo dục, trường học khác và 

luôn nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Do vậy, nên có những nghiên cứu xa hơn 

về việc thiết kế thêm các tài liệu bổ trợ cho kỹ năng nghe hiểu khi sử dụng giáo trình nhằm giúp 

cho người dạy và người học đến gần hơn với mục tiêu đặt ra đối với kỹ năng này. 
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